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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN C 

THÀNH PHỐ T 

 

     Bản án số: 99/2020/HSST 

           Ngày 26/11/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN C 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Bùi Trung Hiến 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Lư Thành Danh 

2. Ông Phạm Thanh Thanh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoài Anh - Thư ký Tòa án nhân dân 

quận C. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận C: Ông Nguyễn Ngọc Tân - Kiểm 

sát viên tham gia phiên tòa. 

Ngày 26 tháng 11 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận C xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 102/2020/HSST ngày 03 tháng 11 năm 

2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 117/2020/QĐXX ngày 06/11/2020 

đối với các bị cáo: 

1. Dương Văn T, sinh năm 1977. Nơi sinh: Tại N. 

Tên gọi khác: Bé lớn. 

 Nơi đăng ký thường trú: tổ 9, khu phố C, phường T, thành phố H, tỉnh N. 

 Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 01/12; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Đạo Thiên chúa; Con ông Dương Văn T và bà 

Bùi Thị L; Có vợ: Huỳnh Thị Thái H (đã ly hôn) và 02 con: Lớn sinh năm 1999, 

nhỏ sinh năm 2004; 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/7/2020, bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Nhà 

tạm giữ Công an quận C. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

2. Đặng Ngọc L, sinh năm 1985. Nơi sinh: Tại N. 

Tên gọi khác: Không. 

Nơi đăng ký thường trú: tổ 8, khu phố P, phường T, thành phố H, tỉnh N. 
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Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Phụ hồ; Trình độ học vấn: 6/12; Quốc tịch: 

Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Đạo phật; Con ông Đặng Ngọc L và bà Huỳnh 

Thị Ngọc A; Có vợ: Nguyễn Thị Kim L và 02 con: Lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh 

năm 2016; 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/7/2020, bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Nhà 

tạm giữ Công an quận C. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

* Người bị hại: 

1. Ông Phan Thanh H, sinh năm 2000 (vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp Tân Phú, xã Tân T, huyện C, tỉnh T. 

2. Ông Lâm Quang T, sinh năm 1973 (Có mặt). 

Địa chỉ: Khu vực Phú Thuận A, phường P, quận C, thành phố T. 

3. Ông Trương Văn T, sinh năm 1988 (vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp Nhơn Thành, xã N, huyện P, thành phố T. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Trương Văn T, sinh năm 1985 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp N, xã N, huyện P, thành phố T. 

2. Ông Nguyễn Phan Hoàng T, sinh năm 1996 (Vắng mặt) 

Địa chỉ: ấp Tân Phú, xã T, huyện C, tỉnh T. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau 

Ngày 06/7/2020 Dương Văn T rủ Đặng Ngọc L đi trộm cắp tài sản bán lấy 

tiền tiêu xài cá nhân, L đồng ý, T điều khiển xe môtô nhãn hiệu Yamaha Exciter 

màu đen biển số 60H1-037.22, mang theo các công cụ và các biển số xe giả mua 

tại thành phố Hồ Chí Minh (68E1-275.64, 67B2-231.60) để thực hiện hành vi 

trộm, T chạy đến gần cầu N thuộc tỉnh N để chở L đi về hướng tỉnh Vĩnh L thực 

hiện 03 vụ trộm cắp tài sản. 

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 15 giờ ngày 06/7/2020, T điều khiển xe môtô 

nhãn hiệu Yamaha Exciter màu đen biển số 60H1-037.22 (đã được thay đổi gắn 

biển số giả 68E1-275.64) chở L đi từ thành phố Vĩnh L, tỉnh Vĩnh L đến thành phố 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp để tìm tài sản lấy trộm. Khi đi đến nhà số 110A, đường 

Hùng Vương, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc phát hiện xe môtô nhãn hiệu 
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Honda Wave Alpha màu trắng, biển số 66C1-436.60 đang đậu không có người 

trông coi nên T dừng xe lại, xuống xe đi đến dùng đoản mở ổ khóa xe rồi lên xe nổ 

máy xe, điều khiển xe chạy về hướng tỉnh Vĩnh L. Lúc này, L cũng điều khiển xe 

chạy theo T. Khi đi đến đoạn đường vắng T đậu xe lại, L tháo biển số 66C1-436.60 

ra lấy biển số giả 79H1-766.99 chuẩn bị trước gắn vào, rồi đưa T cất giấu biển số 

66C1 - 436.60. Sau đó, L điều khiển xe trộm được đến gửi tại Bệnh viện Xuyên Á 

thuộc phường 9, thành phố Vĩnh L, tỉnh Vĩnh L chờ đem đi tiêu thụ. 

Vụ thứ hai: Đến 06 giờ 30 phút ngày 07/7/2020, L tiếp tục điều khiển xe 

chở T đi đến đoạn đường vắng khu Công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh L và dừng xe 

tháo biển số 60H1 - 037.22 ra thay vào biển số giả 68E1 - 275.64 chuẩn bị từ 

trước. Sau đó T kêu L điều khiển xe đến khu dân cư Hưng Phú, khu vực 8, phường 

Hưng Phú để tìm tài sản lấy trộm. Khi đi đến đoạn đường B3-A6 T phát hiện xe 

môtô nhãn hiệu Wave alpha màu cam biển số 65B1 - 894.37 đậu phía trong công 

trình đang xây dựng không có người trông coi nên kêu L dừng xe lại đợi và canh 

đường, còn T đi bộ vào dùng đoản mở ổ khóa xe rồi dẫn xe ra khỏi công trình, đạp 

nổ máy xe, điều khiển xe chạy ngược trở lại qua cầu T về hướng tỉnh Vĩnh L. Lúc 

này, L cũng điều khiển xe chạy theo T. Khi đi đến đoạn đường vắng thì T đậu xe 

lại, L tháo biển số 65B1 - 894.37 rồi lấy biển số 66C1 - 436.60 đã trộm trước đó tại 

thành phố Sa Đéc gắn vào, đưa T cất giấu 65B1 - 894.37. Sau đó, L điều khiển đến 

gửi tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh L chờ đem đi tiêu thụ. 

Vụ thứ ba: Sau khi gửi xe trộm được tại khu dân cư Hưng Phú thuộc đường 

B3-A6, khu vực 8, phường Hưng Phú xong, T tiếp tục điều khiển xe môtô nhãn 

hiệu Exceiter gắn biển số giả 68E1-275.64 chở T đi tìm xe môtô để trộm. Khi đi 

đến khu vực Thạnh Huề, phường Thường Thạnh, quận C thì phát hiện chiếc xe 

môtô nhãn hiệu Wave 110 màu đen biển số 65G1-302.24 trong công trình đang 

xây dựng không có người trông coi nên T kêu L đậu xe phía bên ngoài còn T đi bộ 

vào dùng đoản mở ổ khóa xe, dẫn xe ra ngoài lên xe nổ máy, điều khiển xe qua 

Cầu T về hướng tỉnh Vĩnh L. Lúc này, L cũng điều khiển xe chạy theo T. Khi đi 

đến đoạn đường vắng thì T đậu xe lại, L tháo biển số 65G1-302.24 ra lấy biển số 

giả 67B2-231.60 chuẩn bị trước gắn vào, rồi đưa T cất giấu biển số 65G1-302.24. 

Sau đó, L điều khiển xe của T,  T điều khiển xe trộm được đến Bệnh viện Thị xã 

Bình Minh, tỉnh Vĩnh L để gửi chờ đem đi tiêu thụ. Khi đi đến khóm 5, phường 

Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh L thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an 
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thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh L tuần tra, phát hiện có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài 

sản nên ra hiệu dừng xe, kiểm tra thu giữ: 

- Đối tượng Dương Văn T: 01 (một) giấy CMND và 01 (một) Giấy phép lái 

xe hạng A1 mang tên Dương Văn T; 01 (một) thanh kim loại hình hộp chữ nhật 

(mở khóa từ); 01 (một) giấy đăng ký xe môtô biển số 60H1-037.22 mang tên 

Nguyễn Công Thành; 02 cây đầu đoản bằng kim loại; 01(một) cây lắc tay vặn ký 

hiệu 337307; 01 (một) cây lắc tay vặn bằng kim loại (dùng gắn đầu đoản); 01 

(một) chìa khóa xe có ký hiệu Honda; 01 (một) cây dao bằng kim màu trắng mũi 

nhọn dài 22cm có ký hiệu ZEBRA; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, 

số imeil 355833098007243; tiền VN 1.570.000 đồng (Bút lục 01, 316). 

- Đối tượng Đặng Ngọc L: 01 (một) giấy CMND và 01 (một) Giấy phép lái 

xe hạng A1 mang tên Đặng Ngọc L; 01 (một) cây dao bằng kim loại dài 20cm, mũi 

dao bầu, ký hiệu REHANG; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, 

số imeil 357698105498059; 01 (một) ba lô; 10 (mười) đầu đoản bằng kim loại; 06 

(sáu) chìa khóa xe; 07 (bảy) cây tuốc lơ vit (chìa khóa vặn ốc); tiền VN 1.880.000 

đồng (Bút lục 01, 316). 

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn thu giữ: 01 (một) cái bóp màu xám; 01 (một) 

cái bóp da màu đen; 02 (hai) nón bảo hiểm màu xám; 02 (hai) quần kaki túi hộp 

(loại quần bảo hộ lao động); 02 (hai) áo bảo hộ lao động tay dài màu xanh; 04 

(bốn) xe môtô; 06 (sáu) biển số xe (60H1-037.22, 68E1-275.64, 67B2-231.60, 

65B1-894.37, 65G1-302.24, 66C1-436.60); 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm xe 

môtô và 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe môtô biển kiểm soát 65B1-894.37 

mang tên Lâm Quang T; 02 (hai) đĩa DVD; 01 (một) thẻ giữ xe số 02327(Bút lục 

67-70, 116, 118, 133, 134, 136, 318). 

Tại Cơ quan điều tra, Dương Văn T và Đặng Ngọc L đã thừa nhận cùng 

nhau thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe môtô nhãn hiệu Honda Wave Alpha màu 

trắng, biển số 66C1-436.60 tại trước nhà số 110A, đường Hùng Vương, khóm 1, 

phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 06/7/2020 và 02 chiếc xe 

môtô nhãn hiệu Wave alpha màu cam biển số 65B1- 894.37 tại khu dân cư Hưng 

Phú thuộc đường B3-A6, khu vực 8, phường Hưng Phú và xe môtô nhãn hiệu 

Wave màu đen biển số 65G1 - 302.24 tại khu dân cư Thường Thạnh thuộc khu vực 

Thạnh Huề, phường Thường Thạnh, quận C vào ngày 07/7/2020 (Bút lục 251 - 

270). 
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Tại Kết luận định giá tài sản số 57/TCKH-HĐĐG ngày 10/7/2020 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc UBND quận C, thành phố T kết 

luận: 01 (một) xe môtô nhãn hiệu Honda Wave alpha màu cam, đen, bạc, BKS 

65B1-894.37, số khung 1253FY430642, số máy HC12E7430705, đã qua sử dụng, 

mua tháng 01/2017 có giá trị 13.800.000 đồng (Bút lục 83 - 84). 

Tại Kết luận định giá tài sản số 58/TCKH-HĐĐG ngày 10/7/2020 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc UBND quận C, thành phố T kết 

luận: 01 (một) xe môtô nhãn hiệu Honda Wave 110 màu đen, bạc, BKS 65G1-

302.24, số khung RLHJA3908HY828882, số máy JA39E0809023, xe đã qua sử 

dụng, mua tháng 01/2019 có giá trị là 12.800.000 đồng (Bút lục 81 - 82). 

Tại Biên bản và kết luận định giá tài sản số 38/HĐ.ĐGTS ngày 05/8/2020 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc UBND thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp kết luận: 01 (một) xe môtô, hiệu Honda, loại Wave Alpha, 

màu trắng, biển số 66C1-436.60, số máy JA39E0619541, số khung 

RLHJA390XHY644396 đã qua sử dụng có giá trị là 14.000.000 đồng (Bút lục 85 -

86). 

Như vậy tổng giá trị tài sản mà Dương Văn T và Đặng Ngọc L đã trộm cắp 

được là 40.600.000 đồng. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận C, thành phố T đã ra Quyết định xử 

lý vật chứng: trả lại cho anh Lâm Quang T 01 (một) chiếc xe môtô nhãn hiệu 

Honda Wave alpha màu cam, đen, bạc, biển kiểm soát 65B1-894.37, số khung 

1253FY430642, số máy HC12E7430705, 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm và 

01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe môtô biển kiểm soát 65B1-894.37; trả lại 

cho anh Trương Văn T 01 (một) xe môtô nhãn hiệu Honda Wave 110 màu đen, 

bạc, biển kiểm soát 65G1-302.24, số khung RLHJA3908HY828882, số máy 

JA39E0809023 (Bút lục 43, 119, 120). 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã ra 

Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho ông Phan Thanh H 01 (một) xe môtô, hiệu 

Honda, loại Wave Alpha, màu trắng, biển số 66C1-436.60, số máy 

JA39E0619541, số khung RLHJA390XHY644396 (Bút lục 44, 121). 

Tại cáo trạng số: 94/CT-VKS ngày 02/11/2020 Viện kiểm sát nhân dân quận 

C đã truy tố bị cáo Dương Văn T và Đặng Ngọc L về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

khoản 1 điều 173 Bộ luật Hình sự. 
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Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 [1] Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an quận C, thành phố 

T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận C, thành phố T, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và 

người tham gia tố tụng không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết 

định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo Dương Văn T và Đặng Ngọc L đã thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội như truy tố của Viện kiểm sát. Các bị cáo nhận thức được hành vi 

của mình là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm trở về với gia đình và sống có ích cho xã hội.  

[3] Đối với người bị hại Phan Thanh H, Trương Văn T, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan Trương Văn T, Nguyễn Phan Hoàng T đã được Tòa án triệu 

tập, quá trình điều tra các đương sự đã có lời khai rõ ràng cho nên Tòa án căn cứ  

Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự nêu 

trên. 

[4] Người bị hại Phan Thanh H, Lâm Quang T, Trương Văn T đã nhận lại tài 

sản và không có yêu cầu gì thêm. Tại phiên tòa, người bị hại Lâm Quang T xin 

giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo để tạo điều kiện cho các bị cáo về lo cho gia 

đình. 

[5] Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên 

quan điểm truy tố bị cáo Dương Văn T và Đặng Ngọc L về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 điều 173 Bộ luật Hình sự. Áp dụng điều 17, điều 38, điều 50, điểm s 

khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự đề 

nghị mức án đối với bị cáo T từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù giam. Đề nghị áp 

dụng điều 17, điều 38, điều 50, điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 173 Bộ luật 

Hình sự xử phạt bị cáo L từ 18 tháng đến 24 tháng tù giam. Về xử lý vật chứng thì 

đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 (một) thanh kim loại hình hộp chữ nhật (mở khóa từ); 

12 cây đầu đoản bằng kim loại; 01(một) cây lắc tay vặn ký hiệu 337307; 01 (một) 

cây lắc tay vặn bằng kim loại (dùng gắn đầu đoản); 07 chìa khóa xe có 01 (một) 

chìa khóa xe có ký hiệu Honda; 01 (một) cây dao bằng kim màu trắng mũi nhọn 

dài 22cm có ký hiệu ZEBRA; 01 (một) cây dao bằng kim loại dài 20cm, mũi dao 
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bầu, ký hiệu REHANG; 10 (mười) đầu đoản bằng kim loại; 07 (bảy) cây tuốc lơ vit 

(chìa khóa vặn ốc); 01 (một) cái bóp màu xám; 01 (một) cái bóp da màu đen; 02 

(hai) nón bảo hiểm màu xám; 02 (hai) quần kaki túi hộp (loại quần bảo hộ lao 

động); 02 (hai) áo bảo hộ lao động tay dài màu xanh; đề nghị trả cho bị cáo T: 01 

(một) giấy CMND và 01 (một) Giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Dương Văn T; 

tiền Việt Nam 1.570.000 đồng; đề nghị trả cho bị cáo L 01 (một) giấy CMND và 

01 (một) Giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Đặng Ngọc L; tiền Việt Nam 

1.880.000 đồng; 01 (một) ba lô; đề nghị tịch thu sung công: 01 (một) điện thoại di 

động nhãn hiệu Nokia màu đen, số imeil 357698105498059 của bị cáo L; 01 (một) 

điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số imeil 355833098007243 của bị cáo T; tiếp 

tục giao cơ quan thi hành án tạm giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter biển 

số 60H1-037.22 và 01 (một) giấy đăng ký xe môtô biển số 60H1-037.22 mang tên 

Nguyễn Công T để tìm chủ sở hữu, nếu sau 01 năm không tìm được chủ sở hữu thì 

tịch thu sung công Nhà nước; tịch thu lưu hồ sơ 02 đĩa DVD và 01 thẻ giữ xe. Tiếp 

tục giao cơ quan thi hành án tạm giữ hai biển số xe 68E1 – 275.64 và 67B2 – 

231.60, nếu sau 01 năm kể từ ngày đăng công báo 9 tháng 11 năm 2020 mà không 

có chủ sở hữu hợp pháp đến liên hệ để nhận thì tịch thu tiêu hủy theo qui định của 

pháp luật. Ghi nhận cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại tài sản cho chủ sở hữu và 

chủ sở hữu không có yêu cầu gì thêm. 

[8] Hội đồng xét xử nhận thấy; Qua phần kết quả xét hỏi công khai và tranh 

luận tại phiên tòa, đối chiếu với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã 

đủ cơ sở để kết luận hành vi phạm tội của các bị cáo như sau: Vào ngày 06/7/2020 

và ngày 07/7/2020 bị cáo Dương Văn T và Đặng Ngọc L đã có hành vi lấy trộm xe 

mô tô của Lâm Quang T, Trương Văn T, Phan Thanh H để bán lấy tiền tiêu xài cá 

nhân. Tại Kết luận định giá tài sản số 57/TCKH-HĐĐG ngày 10/7/2020 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc UBND quận C, thành phố T kết 

luận: 01 (một) xe môtô nhãn hiệu Honda Wave alpha màu cam, đen, bạc, BKS 

65B1-894.37, số khung 1253FY430642, số máy HC12E7430705, đã qua sử dụng, 

mua tháng 01/2017 có giá trị 13.800.000 đồng. Tại Kết luận định giá tài sản số 

58/TCKH-HĐĐG ngày 10/7/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình 

sự thuộc UBND quận C, thành phố T kết luận: 01 (một) xe môtô nhãn hiệu Honda 

Wave 110 màu đen, bạc, BKS 65G1-302.24, số khung RLHJA3908HY828882, số 

máy JA39E0809023, xe đã qua sử dụng, mua tháng 01/2019 có giá trị là 

12.800.000 đồng. Tại Biên bản và kết luận định giá tài sản số 38/HĐ.ĐGTS ngày 
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05/8/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc UBND thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp kết luận: 01 (một) xe môtô, hiệu Honda, loại Wave 

Alpha, màu trắng, biển số 66C1-436.60, số máy JA39E0619541, số khung 

RLHJA390XHY644396 đã qua sử dụng có giá trị là 14.000.000 đồng. Tổng tài sản 

mà các bị cáo trộm có giá trị là 40.600.000 đồng. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân 

quận C truy tố các bị cáo Dương Văn T và Đặng Ngọc L về tội “Trộm cắp tài 

sản” theo khoản 1 điều 173 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn chính xác, có căn cứ. 

[9] Các bị cáo là người đã thành niên, có đầy đủ nhận thức về hành vi phạm 

tội của mình. Chỉ vì lợi ích cá nhân, lười lao động, các bị cáo đã cùng nhau bàn bạc 

chuẩn bị công cụ để lấy trộm tài sản của bị hại bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá 

nhân. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền 

sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự tại 

địa phương. Hành vi của các bị cáo cần thiết phải xử lý nghiêm mới có tác dụng 

giáo dục, cải tạo giúp các bị cáo sống có ích cho xã hội.  

[10] Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng đã xem xét đến các 

tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như: các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải, hoàn cảnh gia đình các bị cáo khó khăn, tại phiên tòa bị hại Lâm Quang T 

xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo để các bị cáo sớm trở về với gia đình được 

quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Về tình tiết tăng nặng: Các bị 

cáo đã thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần cho nên phải chịu tình tiết tăng nặng 

quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Trong vụ án này, bị cáo T có 

vai trò chính, chính bị cáo là người rủ bị cáo L cùng thực hiện hành vi phạm tội. 

Xét về nhân thân các bị cáo xấu, mặc dù đã được xóa án tích nhưng bản thân các bị 

cáo trước đây cũng tiền án về tội trộm cắp tài sản. Do đó, mức án mà đại diện Viện 

kiểm sát đề nghị đối với các bị cáo là phù hợp, có căn cứ xem xét. 

[11] Về phần trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản và không 

yêu cầu gì thêm cho nên Hội đồng xét xử ghi nhận. 

[12] Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) thanh kim loại hình hộp 

chữ nhật (mở khóa từ); 12 cây đầu đoản bằng kim loại; 01(một) cây lắc tay vặn ký 

hiệu 337307; 01 (một) cây lắc tay vặn bằng kim loại (dùng gắn đầu đoản); 07 chìa 

khóa xe có 01 (một) chìa khóa xe có ký hiệu Honda; 01 (một) cây dao bằng kim 

màu trắng mũi nhọn dài 22cm có ký hiệu ZEBRA; 01 (một) cây dao bằng kim loại 

dài 20cm, mũi dao bầu, ký hiệu REHANG; 10 (mười) đầu đoản bằng kim loại; 07 

(bảy) cây tuốc lơ vit (chìa khóa vặn ốc); 01 (một) cái bóp màu xám; 01 (một) cái 

bóp da màu đen; 02 (hai) nón bảo hiểm màu xám; 02 (hai) quần kaki túi hộp (loại 

quần bảo hộ lao động); 02 (hai) áo bảo hộ lao động tay dài màu xanh; trả cho bị 
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cáo T: 01 (một) giấy CMND và 01 (một) Giấy phép lái xe hạng A1 mang tên 

Dương Văn T; tiền Việt Nam 1.570.000 đồng; trả cho bị cáo L 01 (một) giấy 

CMND và 01 (một) Giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Đặng Ngọc L; tiền Việt 

Nam 1.880.000 đồng; 01 (một) ba lô; tịch thu sung công: 01 (một) điện thoại di 

động nhãn hiệu Nokia màu đen, số imeil 357698105498059 của bị cáo L; 01 (một) 

điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số imeil 355833098007243 của bị cáo T; tiếp 

tục giao cơ quan thi hành án tạm giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter biển 

số 60H1-037.22 và 01 (một) giấy đăng ký xe môtô biển số 60H1-037.22 mang tên 

Nguyễn Công T nếu sau 01 năm kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2020 đăng công báo 

mà không có chủ sở hữu hợp pháp đến liên hệ giải quyết thì tịch thu sung công 

Nhà nước; tịch thu lưu hồ sơ 02 đĩa DVD và 01 thẻ giữ xe. Tiếp tục giao cơ quan 

thi hành án tạm giữ hai biển số xe 68E1 – 275.64 và 67B2 – 231.60, nếu sau 01 

năm kể từ ngày đăng công báo ngày 09 tháng 11 năm 2020 mà không có chủ sở 

hữu hợp pháp đến liên hệ để giải quyết thì tịch thu tiêu hủy theo qui định của pháp 

luật theo Quyết định chuyển vật chứng số 82/QĐ-VKS-CR ngày 02 tháng 11 năm 

2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận C (BL 366); Ghi nhận cơ quan cảnh sát 

điều tra đã trả lại tài sản cho chủ sở hữu và chủ sở hữu không có yêu cầu gì thêm. 

 [13] Về án phí: Căn cứ Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình 

sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc Hội thì các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui 

định. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Tuyên bố:  

Bị cáo Dương Văn T và bị cáo Đặng Ngọc L phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”. 

Áp dụng: Điều 17, Điều 38, Điều 50, Điều 58, khoản 1 điều 173, điểm s 

khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo T và bị 

cáo L. 

Áp dụng: Điều 47 Bộ luật hình sự. Điều 106 và Điều 292 Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 
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Xử phạt: Dương Văn T 01 năm 06 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản 

”. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 07/7/2020. 

Xử phạt: Đặng Ngọc L 01 năm 06 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài 

sản”. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 07/7/2020. 

Về phần trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản và không yêu 

cầu gì thêm cho nên Hội đồng xét xử ghi nhận. 

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) thanh kim loại hình hộp chữ 

nhật (mở khóa từ); 12 cây đầu đoản bằng kim loại; 01(một) cây lắc tay vặn ký hiệu 

337307; 01 (một) cây lắc tay vặn bằng kim loại (dùng gắn đầu đoản); 07 chìa khóa 

xe có 01 (một) chìa khóa xe có ký hiệu Honda; 01 (một) cây dao bằng kim màu 

trắng mũi nhọn dài 22cm có ký hiệu ZEBRA; 01 (một) cây dao bằng kim loại dài 

20cm, mũi dao bầu, ký hiệu REHANG; 10 (mười) đầu đoản bằng kim loại; 07 

(bảy) cây tuốc lơ vit (chìa khóa vặn ốc); 01 (một) cái bóp màu xám; 01 (một) cái 

bóp da màu đen; 02 (hai) nón bảo hiểm màu xám; 02 (hai) quần kaki túi hộp (loại 

quần bảo hộ lao động); 02 (hai) áo bảo hộ lao động tay dài màu xanh; trả cho bị 

cáo T: 01 (một) giấy CMND và 01 (một) Giấy phép lái xe hạng A1 mang tên 

Dương Văn T; tiền Việt Nam 1.570.000 đồng; trả cho bị cáo L 01 (một) giấy 

CMND và 01 (một) Giấy phép lái xe hạng A1 mang tên Đặng Ngọc L; tiền Việt 

Nam 1.880.000 đồng; 01 (một) ba lô; tịch thu sung công: 01 (một) điện thoại di 

động nhãn hiệu Nokia màu đen, số imeil 357698105498059 của bị cáo L; 01 (một) 

điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, số imeil 355833098007243 của bị cáo T; tiếp 

tục giao cơ quan thi hành án tạm giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter biển 

số 60H1-037.22 và 01 (một) giấy đăng ký xe môtô biển số 60H1-037.22 mang tên 

Nguyễn Công T nếu sau 01 năm kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2020 đăng công báo 

mà không có chủ sở hữu hợp pháp đến liên hệ giải quyết thì tịch thu sung công 

Nhà nước; tịch thu lưu hồ sơ 02 đĩa DVD và 01 thẻ giữ xe. Tiếp tục giao cơ quan 

thi hành án tạm giữ hai biển số xe 68E1 – 275.64 và 67B2 – 231.60, nếu sau 01 

năm kể từ ngày đăng công báo ngày 09 tháng 11 năm 2020 mà không có chủ sở 

hữu hợp pháp đến liên hệ để giải quyết thì tịch thu tiêu hủy theo qui định của pháp 

luật theo Quyết định chuyển vật chứng số 82/QĐ-VKS-CR ngày 02 tháng 11 năm 

2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận C (BL 366); Ghi nhận cơ quan cảnh sát 

điều tra đã trả lại tài sản cho chủ sở hữu và chủ sở hữu không có yêu cầu gì thêm. 

Các bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  
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Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tiếp theo ngày tuyên án, bị cáo và những 

người tham gia tố tụng có mặt; trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản 

án hoặc bản án được niêm yết đối với những người tham gia tố tụng vắng mặt có 

quyền kháng cáo bản án này để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử lại theo trình tự thủ 

tục phúc thẩm. 

                                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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